
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba   Thứ tư       Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học
Thi Anh văn ĐK Thi Anh văn ĐK 

P : H3, 203, 303 P : H3, 203, 303

Thi Anh văn ĐK Thi Anh văn ĐK 

P : H3, 203, 303 P : H3, 203, 303

Thi Anh văn ĐK Thi Anh văn ĐK 

P : 102, 201, 202 P : 102, 201, 202

Thi Anh văn ĐK Thi Anh văn ĐK 

P : 102, 201, 202 P : 102, 201, 202

Thi Anh văn ĐK Thi Anh văn ĐK 

P : H3, 203, 303 P : H3, 203, 303

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

  CĐ.QTKS 

1,2,3,4 -  K7   

Sáng

Chiều

QTNH - K7

Sáng

Chiều

Bếp  - K7

Sáng

Chiều

QTLT- K7
Sáng

Chiều

 K7          Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

KẾ TOÁN  DN  
Sáng

     K7          Chiều

HDDL
Sáng



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba   Thứ tư       Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học

Thi Anh văn ĐK Thi Anh văn ĐK 

P : 101 P : 101

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

TC Bếp - K42

Sáng

Chiều

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

TC NV Lễ tân - 

K42

Sáng

Chiều

TC Tiếng Anh - 

K42

Sáng

Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba        Thứ tư              Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học

GDTC 2 - 4 GDTC 2 - 5 Anh văn 5 -  2 Anh văn 5 -  3 Anh văn 5 -  4

Gv: Nguyễn Văn Hạ Gv: Nguyễn Văn Hạ Gv: Đỗ Thị Hoa Gv: Đỗ Thị Hoa Gv: Đỗ Thị Hoa

GDTC 2 - 6 T4,5,6 : 301

Gv: Nguyễn Văn Hạ

Anh văn 5 -  3 Anh văn 5 -  4

Gv: Trần T Thanh Hải Gv: Trần T Thanh Hải

GDTC 2 - 3 GDTC 2 - 4 GDTC 2 - 5 GDTC 2 - 6 T5,6 : 302

Gv: Nguyễn Văn Hạ Gv: Nguyễn Văn Hạ Gv: Nguyễn Văn Hạ Gv: Nguyễn Văn Hạ

Anh văn 5 - 2 Anh văn 5 - 3 GDTC 2 - 4 GDTC 2 - 5 GDTC 2 - 6

Gv: Trần Thị Hiền Gv: Trần Thị Hiền Gv; Trần Anh Cường Gv; Trần Anh Cường Gv; Trần Anh Cường 

Anh văn 5 - 4 T2,3,4 : 301

Gv: Trần Thị Hiền

Anh văn 5 - 2 Anh văn 5 - 3 Kỹ năng bán hàng - 4 Kỹ năng bán hàng - 5 Kỹ năng bán hàng - 6

Gv: Lê Hồng Vân Gv: Lê Hồng Vân Gv; Đinh T Kiều Oanh Gv; Đinh T Kiều Oanh Gv; Đinh T Kiều Oanh T4,5,6 : 303

Anh văn 5 - 4 T2,3: 302

Gv: Lê Hồng Vân Chiều T5  : 301

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

  CĐ.QTKS 1 -  

K8    

Sáng T2,3,6 : Nhà văn hóa

Chiều

  CĐ.QTKS 2 -  

K8   

Sáng T2,3,4,5 : nhà văn hóa

Chiều

  CĐ.QTKS 3 -  

K8  

Sáng T4,5,6 : Nhà văn hóa

Chiều

  CĐ. QTLT -  

K8   

Sáng

Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba        Thứ tư              Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học

CĐ. QTNH  
Anh văn 5 - 2

Gv: Mạc Thị Anh P : 302

 K 8 LT : Kỹ thuật chế biến món ăn - 4 LT : Kỹ thuật chế biến món ăn - 5 LT : Kỹ thuật chế biến món ăn - 6 Anh văn 5 - 3 Anh văn 5 - 4

Gv: Bùi Thị Như Quỳnh Gv: Bùi Thị Như Quỳnh Gv: Bùi Thị Như Quỳnh Gv: Mạc Thị Anh Gv: Mạc Thị Anh 

Tin học ứng dụng - 4 Tin học ứng dụng - 5 Tin học ứng dụng - 6

 CĐ. BẾP  1 Gv; Nguyễn Thùy Oanh Gv; Nguyễn Thùy Oanh Gv; Nguyễn Thùy Oanh T2,3,4 : PMT 204

 K 8 Th : Cát tỉa nâng cao Th : Cát tỉa nâng cao Th : Cát tỉa nâng cao Nem cua (nem Hải Phòng) T3,4,5,6 : PTHbep 1

Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Bùi Phi Long 

Th : Cát tỉa nâng cao Th : Cát tỉa nâng cao Th : Cát tỉa nâng cao Nem cua (nem Hải Phòng)

 CĐ. BẾP  2 Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Bùi Phi Long T2,3,4 : PMT 204

 K 8 Tin học ứng dụng - 4 Tin học ứng dụng - 5 Tin học ứng dụng - 6 T3,4,5,6 : PTHbep 1

Gv; Lương Thị Mận Gv; Lương Thị Mận Gv; Lương Thị Mận 

Quản trị DN - 4 Quản trị DN - 5 Quản trị DN - 6 Anh văn 5 - 2 Anh văn 5 - 3 P : 201

Gv: Trần T Bích Thúy Gv: Trần T Bích Thúy Gv: Trần T Bích Thúy Gv: Trần T Xuân Thu Gv: Trần T Xuân Thu

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

Chiều

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

Sáng

Chiều

Sáng

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

Sáng

Chiều

KẾ TOÁN  DN  
Sáng

     K 8       Chiều



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba        Thứ tư              Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học

T4,5,6 : 203

LT: Nghiệp vụ nhà hàng P2 - 4 LT: Nghiệp vụ nhà hàng P2 - 5 Anh văn 3 - 2 Anh văn 3 - 3 Anh văn 3 - 4 T2,3 : H2

Gv: Tống Ngọc Loan Gv: Tống Ngọc Loan Gv: Đỗ Thị Hoa Gv: Đỗ Thị Hoa Gv: Đỗ Thị Hoa

T4,5,6 : 102

LT: Nghiệp vụ nhà hàng P2 - 4 LT: Nghiệp vụ nhà hàng P2 - 5 Anh văn 3 - 2 Anh văn 3 - 3 Anh văn 3 - 4 T2,3 : H2

Gv: Tống Ngọc Loan Gv: Tống Ngọc Loan Gv: Trương Phụng Hoàng Gv: Trương Phụng Hoàng Gv: Trương Phụng Hoàng 

T4,5,6 : 101

LT: Nghiệp vụ nhà hàng P2 - 4 LT: Nghiệp vụ nhà hàng P2 - 5 Anh văn 3 - 2 Anh văn 3 - 3 Anh văn 3 - 4 T2,3 : H2

Gv: Tống Ngọc Loan Gv: Tống Ngọc Loan Gv: Trần T Thanh Hải Gv: Trần T Thanh Hải Gv: Trần T Thanh Hải

Kỹ năng bán hàng - 4 Kỹ năng bán hàng - 5 Kỹ năng bán hàng - 6

Gv; Đinh T Kiều Oanh Gv; Đinh T Kiều Oanh Gv; Đinh T Kiều Oanh T2,3 : 301

Anh văn 3 - 2 Anh văn 3 - 3 T4,5,6 : 303

Gv: Trần T Xuân Thu Gv: Trần T Xuân Thu

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

  CĐ.QTKS 2 -  

K9

Sáng

Chiều

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

  CĐ.QTKS 1 -  

K9

Sáng

Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

  CĐ.QTKS 3 -  

K9  

Sáng

Chiều

  CĐ. QTLT -  

K9 

Sáng

Chiều



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba        Thứ tư              Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học

Anh văn 3 - 2

Gv: Trần T Kiều Anh P : H3

Marketing DL - 4 Marketing DL - 5 Marketing DL - 6 Anh văn 3 - 3 Anh văn 3 - 4 Sáng T4 : 201

Gv: Đinh T Kiều Oanh Gv: Đinh T Kiều Oanh Gv: Đinh T Kiều Oanh Gv: Trần T Kiều Anh Gv: Trần T Kiều Anh 

Lẩu ếch sa tế 

 CĐ. BẾP  Gv: Bùi Phi Long T2,3,4 : PTH bep 2

 K9 Babecued spare rib of pork
Bò nướng lá lốt + Lươn nướng 

lá dứa
Chính trị 1 - 4 Chính trị 1 - 5 Chính trị 1 - 6 T4,5,6 : H1

Gv: Đoàn Ngọc Khánh Gv: Bùi Phi Long Gv: Vũ Thị Hồng Gv: Vũ Thị Hồng Gv: Vũ Thị Hồng 

Kế toán DN 2 - 3

Gv: Đinh Văn Thắng P : 202

Tài chính DN 2 - 3 Tài chính DN 2 - 4 Tài chính DN 2 - 5 Kế toán DN 2 - 4 Kế toán DN 2 - 5

Gv: Hồ Vũ Cẩm Bình Gv: Hồ Vũ Cẩm Bình Gv: Hồ Vũ Cẩm Bình 
Gv: Đinh Văn Thắng Gv: Đinh Văn Thắng 

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

CĐ. QTNH  

Sáng

 K 9 Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

Sáng

Chiều

KẾ TOÁN  DN  

Sáng

     K 9        Chiều



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

 LỚP Buổi Thứ hai Thứ ba        Thứ tư              Thứ năm       Thứ sáu    Phòng học

Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh 

Gv: Trương Phụng Hoàng Gv: Trương Phụng Hoàng Gv: Trương Phụng Hoàng Gv: Nguyễn Thị Minh Hạnh Gv: Nguyễn Thị Minh Hạnh P : 207

Chính trị 2 - 1 Chính trị 2 - 2 Chính trị 2 - 3 Chính trị 2 - 4 Chính trị 2 - 5

Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định 

Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh Tiếng anh 

Gv: Nguyễn Thị Minh Hạnh Gv: Nguyễn Thị Minh Hạnh Gv: Đỗ Đức Tuấn Gv: Đỗ Đức Tuấn Gv: Đỗ Đức Tuấn P : 208

Chính trị 2 - 1 Chính trị 2 - 2 Chính trị 2 - 3 Chính trị 2 - 4 Chính trị 2 - 5

Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định Gv: Lê Bá Định 

Ghi chú : 

Sáng : Từ 8h00 - 11h00

Chiều : Từ 14h00 - 17h00 NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Cẩm

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

  CĐ. HDDL -  

QUỐC TẾ 

Sáng

   K 9 Chiều

PHÒNG ĐÀO TẠO

Th.S.Phạm Cao Tố

   CĐ. QTNH  - 

QUỐC TẾ 

Sáng

 K 9 Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

T/L HIỆU TRƯỞNG 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

Lớp Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Phòng học

NGHỈ Anh văn  3 - 6 Anh văn  3 - 7 Anh văn  3 - 8

Gv: Nguyễn T Hồng Hạnh Gv: Phạm Thị Hoa Gv: Phạm Thị Hoa P : 101

Anh văn  3 - 5

Gv: Nguyễn T Hồng Hạnh 

NGHỈ

P : 303

Anh văn 3 - 3 Anh văn 3 - 4 Nghiệp vụ thanh toán - 3 Nghiệp vụ thanh toán - 4

Gv: Lê Hồng Vân Gv: Lê Hồng Vân Gv: Gv: Hồ Thị Hường Gv: Gv: Hồ Thị Hường 

Sinh lý DD - 6 Anh văn 3 - 1 Anh văn 3 - 2

TC BẾP Gv : Vũ Thị Vân Gv: Tống Hà Lan Gv: Tống Hà Lan P : 102

K43 Sinh lý DD - 4 Sinh lý DD - 5

Gv : Vũ Thị Vân Gv : Vũ Thị Vân

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

Sáng

Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)
Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

  TIẾNG ANH - 

K43

Sáng

Chiều

 LỄ TÂN  - K43

Sáng

Chiều



TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH

            VŨNG TÀU

Lớp Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Phòng học

Bò nướng lá lốt

Gv: Trần Thị Mận PTH Kiên Giang

Fish fillet meunierre ( Cá 

chiên xốt bơ chanh)

Beef goulache ( Thịt bò 

hầm kiểu Hungary

Escalope of pork ( Thịt 

heo tẩm bột chiên)
Cơm chiên dương châu Cánh gà chiên nước mắm

Gv: Trần Thị Mận Gv: Trần Thị Mận Gv: Trần Thị Mận Gv: Trần Thị Mận Gv: Trần Thị Mận 

T/L HIỆU TRƯỞNG 

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO

Nguyễn Thị Cẩm Th.S.Phạm Cao Tố

LỊCH GIẢNG DẠY  (TUẦN 02)

Từ ngày 11/09/2017  đến ngày  16/09/2017

Sáng

Chiều

Vũng tàu, ngày 6 tháng  9 năm 2017.

TC Kỹ thuật 

chế biến món 

ăn Kiên Giang  

- K 43



Phòng Buổi Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK TANH - 43 TANH - 43 TANH - 43

Chiều TANH - 43 QTKS 3 - K9 QTKS 3 - K9 QTKS 3 - K9

Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK BEP - 43 BEP - 43 BEP - 43

Chiều BEP - 43 BEP - 43 QTKS 2 - K9 QTKS 2 - K9 QTKS 2 - K9

Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK QTNH - K9

Chiều KTDN - K8 KTDN - K8 KTDN - K8 KTDN - K8 KTDN - K8

Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK KTDN - K9

Chiều KTDN - K9 KTDN - K9 KTDN - K9 KTDN - K9 KTDN - K9

Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK

Chiều QTKS 1 - K9 QTKS 1 - K9 QTKS 1 - K9

Sáng HDDL - QT K9 HDDL - QT K9 HDDL - QT K9 HDDL - QT K9 HDDL - QT K9

Chiều HDDL - QT K9 HDDL - QT K9 HDDL - QT K9 HDDL - QT K9 HDDL - QT K9

Sáng QTNH - QT K9 QTNH - QT K9 QTNH - QT K9 QTNH - QT K9 QTNH - QT K9

Chiều QTNH - QT K9 QTNH - QT K9 QTNH - QT K9 QTNH - QT K9 QTNH - QT K9

Sáng QTKS 3 - K8 QTKS 3 - K8 QTKS 1 - K8 QTKS 1 - K8 QTKS 1 - K8

Chiều QTLT - K9 QTLT - K9 QTKS 3 - K8 QTLT - K8

Sáng QTLT - K8 QTLT - K8 QTNH - K8 QTKS 2 - K8 QTKS 2 - K8

Chiều QTNH - K8 QTNH - K8 QTNH - K8 QTNH - K8 QTNH - K8

Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK Ltan K8,K9 Ltan K8,K9 Ltan K8,K9

Chiều LTAN - 43 LTAN - 43 LTAN - 43 LTAN - 43

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều BEP - K9 BEP - K9 BEP - K9

Sáng QTKS 1,2,3 - K9 QTKS 1,2,3 - K9

Chiều

Sáng Thi  AVĐK Thi  AVĐK

Chiều QTNH - K9 QTNH - K9 QTNH - K9 QTNH - K9 QTNH - K9

Sáng 

Chiều

Sáng QTKS 1 - K8 QTKS 1 - K8 QTKS 3 - K8 QTKS 3 - K8 QTKS 3 - K8

Chiều QTKS 2 - K8 QTKS 2 - K8 QTKS 2 - K8 QTKS 2 - K8 QTKS 1 - K8

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng BEP 2 - K8 BEP 2 - K8 BEP 2 - K8 BEP 2 - K8

Chiều BEP 1 - K8 BEP 1 - K8 BEP 1 - K8 BEP 1 - K8

Sáng BEP - K9

Chiều BEP - K9 BEP - K9

Sáng 

Chiều

Sáng BEP 1 - K8 BEP 1 - K8 BEP 1 - K8

Chiều BEP 2 - K8 BEP 2 - K8 BEP 2 - K8

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

Sáng 

Chiều

303A

LỊCH PHÂN PHÒNG HỌC TRƯỜNG CĐ DU LỊCH VŨNG TÀU

Từ 11/09/2017  đến  06/09/2017

101A

102A

201A

202A

203A

207A

208A

301A

302A

P.THLT 1

A 3 - KHU 374

ĐANG XÂY DỰNG 
A 4 - KHU 374

P.THƯ VIỆN 1 - 

KHU 374

P.THƯ VIỆN 2 - 

KHU 374

P. Dự án 304

H1

H2

H3

Hội trường KS

Nhà văn hóa

PTH:  BUỒNG KS 

P.THLT 2

PTH : Daisy Âu 

(trệt)

PTH : Tulip (lầu 

1)

PTH : Tropicana 

bar (lầu 1)

PTH : Violet - Á 

(lầu 3)

TH - Bếp 1

TH - Bếp 2

103A - BẾP BÁNH

   P. M.Tính  - 204

   P. M.Tính  - 108 A

   P. M.Tính  - 104A 

(TIẾNG ANH)


